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1. Đặt vấn đề
 Trong việc dạy tiếng thì đối tượng người học rất 

đa dạng bởi nhiều lý do khác nhau như: động cơ, 
mục đích của việc học, lượng thời gian dành cho 
việc học; độ tuổi của mỗi người trong lớp học, những 
kinh nghiệm cá nhân của mỗi người học; phong cách 
học tập mà mỗi người ưa thích; phương châm học 
tập, nền trí thức văn hóa của người học .v.v… Đồng 
thời , bối cảnh học tập cũng rất đa dạng như: độ lớn 
của lớp học – lớp học có nhiều hay ít học  viên; các 
cơ hội để sử dụng ngôn ngữ đích ngoài lớp học, môi 
trường giao tiếp; các phương tiện bố trí giảng dạy; 
các chương trình giảng dạy được quy định .v.v… 
Hiện nay, phương pháp giao tiếp đang được sự 
dụng nhiều hơn, và theo nhiều nhà giáo học pháp 
thì phương pháp giao tiếp có tính ưu việt hơn các 
phương pháp trước đó. Tuy nhiên, phương pháp giao 
tiếp cũng không phải là phương pháp tối ưu nhất, bảo 
đảm sự thành công cho mọi đối tượng người học, cho 
mọi bối cảnnh dạy – học ngoại ngữ.

Trong bài viết này tác giả chỉ đề cập đến một số 
nguyên tắc chung trong ngôn ngữ học dạy tiếng, các 
kỹ năng cơ bản trong việc dạy- học ngôn ngữ là: 
nghe – nói – đọc – viết và một số cách rèn luyện các 
kỹ năng cơ bản đó. 
2. Nội dung nghiên cứu
2.1.Các kỹ năng cơ bản

Các kỹ năng trong việc học một ngoại ngữ phải 
tuân thủ theo một trình tự nhất định, bao gồm bốn kỹ 
năng theo trình tự sau đây: nghe – nói – đọc – viết.

Trong nhiều lớp học, các GV thường chú trọng 
vào việc dạy ngữ pháp, dịch và viết. Ở trẻ em, quá 

trình hình thành một ngôn ngữ trước hết là việc nhận 
thức bằng con đường thính giác, tiếp nhận, nhận 
thức và phân biệt âm thanh. Việc nhận thức bằng con 
đường thị giác, tức là chữ viết chỉ được tiến hành 
vào giai đoạn khi hệ thống ngôn ngữ đã tương đối ổn 
định cả về hệ thống từ vựng lẫn ngữ pháp.

Đối với người lớn, khi học một ngôn ngữ cũng 
không ngoài quy luật này, ở người lớn khi học một 
ngoại ngữ thường có xu hướng tiếp nhận ngôn ngữ 
bằng thị giác hơn là thính giác. Chúng ta học từ mới 
qua con đường chuyển ngữ bằng văn tự, học tiếng 
mẹ đẻ, làm các bài luyện tập cũng qua hình thức văn 
tự.

Với cách học tiếp nhận bằng chữ viết, qua kênh 
tiếp nhận thị giác như vậy, sẽ phát triển rất chậm việc 
nhận thức bằng thính giác của người học, làm chậm 
khả năng nghe – nói, khả năng giao tiếp của người 
học. Về mặt phát âm, nếu không chú ý đúng mức đến 
phát triển nhận thức bằng thính giác, người học sẽ 
khó có được khả năng phát âm đúng, hầu hết không 
thể hiện được trọng âm và ngữ điệu. Vìvậy, trong bốn 
kỹ năng trên thì việc rén luyện và phát triển kỹ năng 
nghe phải đi trước một bước, mặc dù đối với người 
lớn việc phát triển nhận thức bằng thính giác là rất 
khó khăn, bởi vì, với người lớn, việc tiếp nhận bằng 
con đường thị giác – tức là qua việc đọc đã trở thành 
thói quen và là phương tiện nhận thức chủ yếu so với 
các kên nhận thức khác.

Tuân thủ việc phát triển kỹ năng theo trật tự nghe 
– nói – đọc – viết như trên sẽ giúp cho việc học ngoại
ngữ đạt hiệu quả cao, tốc độ nhanh và tăng cường 
được khả năng giao tiếp. Chúng ta nên ghi nhớ một 
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nguyên tắc là không nói trước nghe, không đọc trước 
khi nói, không viết trước khi đọc.

Tuy nhiên mục đích cuối cùng của việc học ngoại 
ngữ -một phương tiện nhận diện mới – là sự sáng tạo 
văn bản nói hoặc viết, tức là xét cho cùng kỹ năng 
đọc và viết là hai kỹ năng quan trọng nhất, nhưng 
trong việc dạy - học ngoại ngữ việc rèn luyện hai kỹ 
năng này phải đi sau một bước. Đối với người học, 
thì việc đọc và viết là một việc làm liên tục, lâu dài 
nếu muốn củng cố, phát triển và sử dụng thành thạo 
ngôn ngữ đó trong học tập, nghiên cứu và các hoạt 
động khác của mình.
2.2.Rèn luyện kỹ năng
2.2.1. Rèn luyện kỹ năng nghe – hiểu

Để rèn luyện kỹ năng nghe hiểu, việc dạy – học 
cũng được chia thành các cấp độ, thông thường 
người ta chia thành 3 cấp: sơ cấp – trung cấp – cao 
cấp; đôi khi người ta cũng phân chia các cấp độ nhỏ 
hơn như: sơ cấp, trên sơ cấp; trung cấp; trên trung 
cấp; cao cấp. Nhưng dù cách phân chia nào, ở cấp độ 
nào trong việc dạy phát âm cũng như rèn luyện khả 
năng nghe hiểu, người ta cũng thường sử dụng các 
thủ pháp, các cách thức luyện tập sau đây:

Luyện phát âm: Dạy phát âm cơ bản: miêu tả cấu 
âm, thực hành nghe và nhắc lại.

+ Phát âm các âm tiết, nghe và nhắc lại.
+ Phát âm các câu ngắn, nghe và nhắc lại.
+ Nghe theo dây chuyền: GV nói một từ hoặc một 

câu ngắn cho SV A nghe, SV A nói lại cho SV B, SV 
B nói lại cho SV C… và người nói cuối cùng nói lại 
cho GV nghe. Sau đó GV đưa ra câu nói đúng.

Luyện nghe hiểu:
+ Nghe một đoạn hội thoại sau đó làm các bài tập, 

có thể là bài tập kiểu: 
+1) Nghe – trả lời trực tiếp: GV hỏi – SV trả lời 

hoặc một SV hỏi – một SV trả lời theo kiểu luyện 
đôi.

+2) Nghe – lựa chọn: Nghe câu hỏi, sau đó chọn 
câu trả lời đúng trong số câu trả lời cho sẵn a,b, c, d.

+3) Xác nhận thông tin: Nghe hoặc một số thông 
tin về đoạn hội thoại, rồi cho biết thông tin nào đúng, 
thông tin nào sai.

+ Nghe một đoạn văn và làm các bài tập nghe 
hiểu theo các kiểu trên. 

Phát triển nghe hiểu:
Nghe bài giảng và ghi chép (note – taking).
Trong kiểu luyện tập này SV sẽ nghe một bài khóa 

khá hoàn chỉnh về một chủ đề, SV có thể nghe bài 
đọc từ băng từ; hoặc GV đọc cho SV nghe; các SV 
tự ghi chép những điểm chính yếu của bài. Những 
điểm chính yếu này, nhất là các con số sẽ được đọc 

lại 2 hoặc 3 lần, với ngữ điệu nhấn giọng gây chú ý 
để SV chú ý và có đủ thời gian ghi chép. Trong khi 
ghi chép, các SV có thể dùng các ký hiệu hoặc viết 
tắt để ghi chép được nhanh hơn.

Sauk hi kết thúc phần nghe, người học có thể làm 
các bài tập như các kiểu trên, hoặc tự tái tạo lại nội 
dung bài nghe – hiểu bằng cách viết lại bài khóa.

Để hỗ trợ cho việc phát triển khả năng nghe hiểu, 
chúng ta có thể sử dụng các phương tiện nghe như 
băng cát sét, đĩa CD; phương tiện nghe nhìn như 
băng video, đĩa VCD, phim, ảnh v.v…
2.2.2. Rèn luyện kỹ năng nói

Việc rèn luyện kỹ năng nghe - nói cần phải tiến 
hành từng bước. Trước hết phải chuẩn bị các mẫu để 
thực hành nói. Người học có thể sẽ được giải thích 
để hiểu các mẫu câu, tiến hành thực hành các mẫu 
câu thông qua việc nêu ví dụ cho mẫu câu đó; sau đó 
tiến hành hỏi và trả lời theo mẫu câu. Khi các mẫu 
câu cần đưa ra để thực hành nói trong bài đã đủ, GV 
sẽ đưa ra chủ đề để tập nói.

Việc thực hành qua các hình thức sau:
Học nói qua hội thoại
Miêu tả bằng lời một chủ đề quen thuộc nào đó: 

như nói về lớp học, về ngôi nhà của mình, về gia 
đình, về người thân, về các món ăn v.v…

Kể lại một đoạn văn đã được đọc.
Tranh luận về một chủ đề văn hóa, xã hội nào đó.
Kể chuyện: các SV sẽ được đọc hoặc nghe về một 

câu chuyện, sau đó kể lại theo hình thức: SV A kể 
một đoạn, SV B kể tiếp, SV C kể tiếp…

Tập suy luận, chẳng hạn: GV kể một câu chuyện 
nhưng bỏ ngỏ phần kết thúc, các SV sẽ kể phần kết 
thúc theo cách hiểu của mình.

Để tiến hành thực hành nói, GV đưa ra chủ đề, 
hướng dẫn SV các mẫu câu cơ bản sẽ sử dụng trong 
bài thực hành – sau đó có thể thực hành theo các cặp 
hoặc theo nhóm. Việc thực hành nói trong phạm vi 
cả lớp thường được dùng khi các bài tập thực hành 
tranh luận nhưng thường không đạt kết quả cao nếu 
lớp học đông người.

Hầu hết các SV đều có cảm giác ngại khi nói, 
nhất là đối với SV Châu Á, hoặc các SV lớn tuổi. 
Để khắc phục tình trạng này, GV cần phải bố trí lớp 
học nói sao cho người học cảm thấy thoải mái nhất, 
bàn ghế được kê theo khối hình vuông hoặc hình 
tròn để các SV có thể nhìn thấy nhau khi nói chuyện, 
tạo không khí tự nhiên trong lớp học. GV là người 
hướng dẫn, động viên, khuyến khích, đồng thời nghe 
và điều chỉnh hoặc sửa lỗi khi cần thiết. GV không 
nên thường xuyên sửa lỗi vì điều đó có thể làm SV 
khó chịu hoặc có cảm giác sợ sai không dám nói, gây 
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nên một không khí trầm lặng trong lớp học. Một lớp 
học được coi là thành công khi người học cảm thấy 
thoải mái, vui vẻ, và việc tạo nên được tiếng cười 
trong lớp học nói là rất quan trọng.
2.2.3. Rèn luyện kỹ năng đọc

Trog lớp dạy ngoại ngữ, các GV thường sử dụng 
hai hình thức đọc: đọc to thành lời, đọc nhận thức.

Đọc to thành lời: GV yêu cầu SV đọc to mục đích 
là để nghe và hiệu chỉnh phát âm qua việc đọc. Điều 
này không thuộc vào việc phát triển kỹ năng đọc.

Đọc – nhận thức là vấn đề của kỹ năng đọc. Đọc 
nhận thức thường được sử dụng dưới hai hình thức:

+ Đọc thẩm: SV được yêu cầu tự đọc với thời 
lượng đủ dài nhất định, ghi nhớ nội dung chủ yếu của 
bài học. Sau đó thực hiện các bài tập kiểu:

. Nghe – trả lời trực tiếp

. Nghe – lựa chọn.

. Xác nhận thông tin.
+ Đọc bằng mắt: SV được yêu cầu đọc nhanh, 

với một thời lượng ngắn vừa đủ, SV vừa đọc vừa ghi 
nhớ những nội dung chính, sau đó làm các bài tập 
như trên.

Việc phát triển kỹ năng đọc luôn gắn với việc phát 
triển vốn từ cho SV. Vì vậy, GV phải chọn những bài 
đọc phù hợp với từng trình độ, số lượng từ mới vừa 
và đủ, có giải thích các từ khó, các cụm từ, các thành 
ngữ, và các cấu trúc khó của bài đọc…
2.2.4.  Rèn luyện kỹ năng viết

 Rèn luyện kỹ năng viết cũng cần phải tiến hành 
từng bước từ đơn giản đến phức tạp, các bước có thể 
như sau:

Luyện viết những câu rời theo mẫu câu hoặc cấu 
trúc ngữ pháp đã được học.

Viết những bài ngắn về các chủ đề quen thuộc, 
chú ý sử dụng giới từ và liên từ.

Viết những bài văn dài, sử dụng các từ liên kết 
văn bản làm cho bài viết có tính liên kết và logic. 
Khi viết những bài văn dài, GV nên chọn chủ đề, giới 
thiệu chủ đề, gợi ý các từ liên kết văn bản để người 
học sử dụng như các từ: nhưng, mà, tuy nhiên, trái 
lại, chẳng hạn, mặc dù, vì thế, tất nhiên, nói cách 
khác v.v… Đồng thời, tùy theo trình độ của SV mà 
GV ra yêu cầu về độ dài của mỗi bài viết.

Bên cạnh các bước phát triển kỹ năng viết như 
trên, chúng ta cần sử dụng một số bài tập bổ trợ như:

+ Bài tập sử dụng từ:  ví dụ, chúng ta đưa ra các 
câu trong đó có một số từ còn trống, ở mỗi vị trí còn 
trống đó chúng ta đưa ra 3 hoặc 4 từ để SV lựa chọn 
để điền vào.

+ Bài tập viết lại: Bài tập này sẽ đưa ra một loại 
từ, SV phải sắp xếp lại để có một câu hoàn chỉnh.

+ Bài tập logic: Loại bài tập này sẽ đưa ra một số 
câu, trong đó có một vài từ thừa; người học phải tìm 
ra và loại bỏ những từ thừa đó.

+ Bài tập liên kết văn bản: với kiểu bài tập này, 
GV sẽ cung cấp cho SV một số đoạn văn rời rạc 
nhưng đều thể hiện một chủ đề. Người học sẽ sử 
dụng các từ liên kết văn bản đó sao cho văn bản có 
được tính liên kết và logic nhất.
3. Kết luận

Có thể nói các bài học truyền thống thường được 
xây dựng với độ dài khá lớn, thậm chí có bài dài phải 
đến 8-10 tiết dạy trên lớp; ngay cả hệ thống các bài 
hội thoại cũng khá dài, lượng từ mới lớn và các hiện 
tượng ngữ pháp đưa vào nhiều làm cho bài giảng 
nặng nề, khó triển khai các hoạt động trong lớp.

Với sự ra đời của phương pháp giao tiếp vào 
những năm 80 thì ngôn ngữ nói được chú trọng hơn ở 
các bậc cơ sở và bậc trung bình. Các bài học được coi 
là những đơn vị giao tiếp, các đoạn hội thoại ngắn, 
sinh động hơn và gần với lời ăn tiếng nói hàng ngày 
hơn, tức là tính khẩu ngữ được thể hiện rõ hơn hơn 
và nhiều hơn. Mỗi bài thường được thiết kế dạy từ 
3-5 tiết giảng trên lớp.

Để hoạch định một bài với lượng thời gian như 
vậy, thì một bài học được biên soạn cần phải đảm 
bảo được các yêu cầu sau:  Xác định được thời gian; 
Xác định lượng ngữ liệu đưa vào: từ vựng, ngữ pháp, 
độ dài của bài; Các hình thức luyện tập; Các tài liệu 
và phương tiện phụ trợ.

Ở bậc cao hơn như bậc trên trung cấp và bậc cao 
cấp thì độ dài bài đọc tăng lên dần, phần hội thoại 
giảm đi để tăng cường kỹ năng đọc, viết. Tuy nhiên, 
tốc độ đi của một lớp học là do GV quyết định, chẳng 
hạn đối với một lớp học, SV có trình độ yếu thì GV 
phải đơn giản hóa bài học; nếu một lớp học có trình 
độ khá, khả năng tiếp thu nhanh thì có thể tăng tốc 
độ học và đưa thêm kiến thức và các hoạt động phụ 
trợ vào bài giảng. Nói một cách khác, GV phải tiên 
lượng được khả năng chung của lớp học, lượng ngữ 
liệu đưa vào cho lớp học, tốc độ giảng sao cho người 
học có thể tiếp thu ngữ liệu có hiệu quả.
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